
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,118.10 -3.22% 11.02%
VN30 1,130.89 -3.11% 12.51%
HNX 226.68 -4.24% 10.41%
UPCOM 86.68 -2.27% 20.98%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -54.99
Tổng GTGD (tỷ) 24,745.20 81.68% 187.20%

INTRADAY VNINDEX 3/10/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 19,550 -2.49% 12.81%
FUEMAV30 13,370 -3.19% 12.16%
FUESSV30 14,050 -1.89% 12.58%
FUESSV50 18,480 -0.38% 31.53%
FUESSVFL 17,960 -3.85% 25.16%
FUEVFVND 25,740 -2.46% 14.91%
FUEVN100 14,950 -3.67% 15.44%

VN30F2310 1,131 -3.04%
VN30F2311 1,131 -2.92%
VN30F2312 1,129 -2.55%
VN30F2403 1,124 -2.78%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 31,237.94 -1.64% 19.71%
Shanghai 3,110.48 0.00% 0.69%
Shenzhen 10,109.53 0.00% -8.23%
Hang Seng 17,331.22 -2.69% -12.39%
Kospi 2,465.07 0.00% 10.22%
BSE Sensex 65,458.58 -0.56% 7.59%
STI (Singapore) 3,193.45 -0.48% -1.78%
SET (Thái Lan) 1448.48 -1.62% -13.28%
Dầu Brent ($/thùng) 90.72 0.70% 5.60%
Vàng ($/ounce) 1,825.99 0.08% -0.01%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.76% 15 -421
Lãi suất tiết kiệm 12T 5.30% -20 -210
TPCP - 5 năm 2.23% 9 -256

TPCP - 10 năm 2.69% 7 -221

USD/VND 24,560 0.10% 3.37%

EUR/VND 26,302 0.24% 2.51%

CNY/VND 3,410 0.09% -2.15%
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ETF & PHÁI SINH
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
3/10/2023

Cổ phiếu châu Á hầu như giảm sâu trong phiên hôm nay do lo ngại về Cục dự trữ Liên

Bang Mỹ sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, trong khi đồng yên chao đảo

gần mức thấp nhất một năm.

Sau khi hạ nhiệt vào cuối tuần trước, giá USD tại các ngân hàng đã tăng mạnh trở lại 

trong cuối phiên hôm qua và đầu phiên sáng nay (3/10).

Ngày thực hiện

Thị trường chứng khoán giảm mạnh trong biên độ rộng sau thông tin Vietcombank 

tiếp tục hạ lãi suất huy động từ 5.5% về 5.3% ở kì hạn 12 tháng cũng như tỷ giá 

USD/VND tiếp tục tăng mạnh. Tất cả các nhóm ngành đều chìm sâu trong sắc đỏ, tiêu 

cực nhất là nhóm dịch vụ tài chính và tài nguyên cơ bản.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 86,300     -0.23% -0.80% 1,353,478        1,655,122         
BID 41,550     -5.46% -6.31% 2,253,702        2,131,585         
CTG 29,100     -2.84% -3.96% 19,373,602      11,818,673      
TCB 32,500     -1.96% 0.31% 7,961,617        6,764,883         
VPB 21,000     -3.67% 2.69% 17,609,250      24,948,341      
MBB 18,050     -2.96% -1.10% 17,608,735      17,348,716      
HDB 17,100     0.00% -1.72% 13,922,240      13,350,724      
TPB 16,700     -4.57% -5.65% 11,667,610      11,858,637      
STB 29,200     -5.35% -6.86% 64,014,038      69,150,508      
VIB 18,800     -3.34% -2.34% 10,252,120      9,903,320         
ACB 21,600     -1.37% -1.37% 9,645,097        9,517,770         
SHB 10,550     -4.52% -2.31% 42,045,748      40,622,820      

SSB 24,900     -0.40% -4.96% 1,315,347        1,928,813         
GAS 11,200     -3.36% -87.39% 1,041,111        1,312,557         
POW 36,000     -4.68% 209.01% 14,241,041      13,112,230      
PLX 44,500     -4.00% 19.95% 1,880,355        2,103,231         
VIC 44,050     -5.12% -2.11% 20,939,097      20,427,840      
VHM 26,300     -3.72% -41.56% 8,057,017        7,443,404         
VRE 74,000     -2.05% 186.82% 5,904,423        6,995,116         
VNM 74,000     -2.12% -2.76% 3,998,050        3,129,383         
MSN 70,300     -4.39% -3.70% 3,185,927        3,630,586         
SAB 68,500     -3.70% -9.03% 1,047,056        1,001,489         
BCM 41,850     -1.30% -0.36% 1,055,807        1,047,623         
BVH 41,850     -0.95% -0.36% 1,055,807        1,047,623         
VJC 97,900     -0.61% -0.10% 1,329,410        1,631,367         
FPT 92,200     -1.07% -1.39% 4,033,912        3,996,348         
MWG 49,000     -5.59% -4.85% 16,885,243      13,274,048      
GVR 19,000     -6.86% 0.26% 6,701,764        7,497,312         
SSI 30,200     -5.92% -2.27% 85,300,360      66,898,847      
HPG 24,800     -5.34% -5.34% 67,206,955      65,125,058      

 

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

GAS: Trong tháng 10/2023, PV GAS sẽ tổ chức khánh thành và đưa vào vận 

hành chuỗi Kho cảng LNG Thị Vải, sau gần 4 năm xây dựng và hoàn thiện.

VIC: Cổ phiếu VinFast xuống dưới mức 10 USD/cp, vốn hóa đạt 22,85 tỷ USD.

VNM: Vinamilk vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 2 doanh nghiệp hàng 

đầu trong lĩnh vực nhập khẩu-phân phối sữa và nông sản tại Trung Quốc.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

HPG: Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Hoà Phát (HPG) 

nhận định, giai đoạn quý IV, tiêu thụ thép sẽ tốt lên nhưng không nhiều do nền 

kinh tế vẫn tương đối xấu.

VCB: Vietcombank vừa cho biết áp dụng biểu lãi suất huy động mới và giảm 

0,2% ở loạt kỳ hạn từ 3 tháng trở lên. Cụ thể, đối với cả hình thức gửi tiết kiệm 

tại quầy và gửi trực tuyến, lãi suất huy động cao nhất của ngân hàng chỉ còn 

5,3%/năm, giảm 0,2 điểm % so với trước khi thay đổi. Đây là mức lãi suất áp 

dụng cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Nội dung

Ba kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam quý 4 và cả năm 2023;

London sắp lấy lại ngôi vị thị trường chứng khoán lớn nhất châu Âu;

Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 4.7% năm 2023 và tăng 5.4% năm 2024;

Giá đường tăng vọt đang ảnh hưởng nặng nề nhất đến các quốc gia châu Phi.

Cổ phiếu Evergrande có lúc tăng 42% sau khi được giao dịch trở lại;

HoREA “xin” gia hạn việc áp dụng Điều 3 Nghị định số 08/2023/NĐ-CP đến hết ngày 31/12/2024
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,118.10 -3.22% 11.02%
VN30 1,130.89 -3.11% 12.51%
HNX 226.68 -4.24% 10.41%
UPCOM 86.68 -2.27% 20.98%
Net Foreign buy (B) -54.99
Total trading value (B) 24,745.20 81.68% 187.20%

INTRADAY VNINDEX 10/3/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 19,550 -2.49% 12.81%
FUEMAV30 13,370 -3.19% 12.16%
FUESSV30 14,050 -1.89% 12.58%
FUESSV50 18,480 -0.38% 31.53%
FUESSVFL 17,960 -3.85% 25.16%
FUEVFVND 25,740 -2.46% 14.91%
FUEVN100 14,950 -3.67% 15.44%

VN30F2310 1,131.30 -3.04%
VN30F2311 1,131.00 -2.92%
VN30F2312 1,129.30 -2.55%
VN30F2403 1,124.10 -2.78%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 31,237.94 -1.64% 19.71%
Shanghai Component 3,110.48 0.00% 0.69%
Shenzhen Component 10,109.53 0.00% -8.23%
Hang Seng 17,331.22 -2.69% -12.39%
Kospi 2,465.07 0.00% 10.22%
BSE Sensex 65,458.58 -0.56% 7.59%
STI (Singapore) 3,193.45 -0.48% -1.78%
SET (Thái Lan) 1,448.48 -1.62% -13.28%
Brent oil ($/barrel) 90.72 0.70% 5.60%
Gold ($/ounce) 1,825.99 0.08% -0.01%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 0.76% 15 -421
Deposit interest 12M 5.30% -20 -210
5 year-Gov. Bond 2.23% 9 -256

10 year-Gov. Bond 2.69% 7 -221

USD/VND 24,560 0.10% 3.37%

EUR/VND 26,302 0.24% 2.51%

CNY/VND 3,410 0.09% -2.15%

EVENT CALENDAR
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IMP 10/6/2023

10/5/2023

KDH

TMS

10/24/2023

10/19/2023

DXP 10/4/2023

UDJ 10/4/2023

PPS 10/4/2023

Ticker

ETF & DERIVATIVES

Asian shares fell mostly today on concerns the US Federal Reserve will keep interest

rates higher for longer, while the JPY wobbled near a one-year low.

After cooling down last weekend, USD prices at banks increased sharply again at 

the end of yesterday's session and the beginning of this morning's session (October 

3).

VTB 10/13/2023

10/4/2023

10/4/2023

NAV 10/16/2023

10/4/2023

MARKET BRIEF
10/3/2023

The stock market fell sharply in a wide range after the news that Vietcombank 

continued to lower deposit interest rates from 5.5% to 5.3% for the 12-month term 

as well as the USD/VND exchange rate continued to increase sharply. All industry 

groups are deeply in the red, the most negative are the financial services and basic 

resources groups.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 86,300     -0.23% -0.80% 1,353,478        1,655,122         
BID 41,550     -5.46% -6.31% 2,253,702        2,131,585         
CTG 29,100     -2.84% -3.96% 19,373,602      11,818,673      
TCB 32,500     -1.96% 0.31% 7,961,617        6,764,883         
VPB 21,000     -3.67% 2.69% 17,609,250      24,948,341      
MBB 18,050     -2.96% -1.10% 17,608,735      17,348,716      
HDB 17,100     0.00% -1.72% 13,922,240      13,350,724      
TPB 16,700     -4.57% -5.65% 11,667,610      11,858,637      
STB 29,200     -5.35% -6.86% 64,014,038      69,150,508      
VIB 18,800     -3.34% -2.34% 10,252,120      9,903,320         
ACB 21,600     -1.37% -1.37% 9,645,097        9,517,770         
SHB 10,550     -4.52% -2.31% 42,045,748      40,622,820      
SSB 24,900     -0.40% -4.96% 1,315,347        1,928,813         
GAS 11,200     -3.36% -87.39% 1,041,111        1,312,557         
POW 36,000     -4.68% 209.01% 14,241,041      13,112,230      
PLX 44,500     -4.00% 19.95% 1,880,355        2,103,231         
VIC 44,050     -5.12% -2.11% 20,939,097      20,427,840      
VHM 26,300     -3.72% -41.56% 8,057,017        7,443,404         
VRE 74,000     -2.05% 186.82% 5,904,423        6,995,116         
VNM 74,000     -2.12% -2.76% 3,998,050        3,129,383         
MSN 70,300     -4.39% -3.70% 3,185,927        3,630,586         
SAB 68,500     -3.70% -9.03% 1,047,056        1,001,489         
BCM 41,850     -1.30% -0.36% 1,055,807        1,047,623         
BVH 41,850     -0.95% -0.36% 1,055,807        1,047,623         
VJC 97,900     -0.61% -0.10% 1,329,410        1,631,367         
FPT 92,200     -1.07% -1.39% 4,033,912        3,996,348         
MWG 49,000     -5.59% -4.85% 16,885,243      13,274,048      
GVR 19,000     -6.86% 0.26% 6,701,764        7,497,312         
SSI 30,200     -5.92% -2.27% 85,300,360      66,898,847      
HPG 24,800     -5.34% -5.34% 67,206,955      65,125,058      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Soaring sugar prices are hitting African countries.

Three scenarios for Vietnam's economic growth in the fourth quarter and the whole year 2023;

HoREA asked to extend the application of Article 3 of Decree No. 08/2023/ND-CP until December 31, 2024

The World Bank forecasts that Vietnam's economy will grow by 4.7% in 2023 and 5.4% in 2024;

Evergrande shares at one point in the session increased 42% after resuming trading;

London is about to regain its position as Europe's largest stock market;

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

Content

GAS: In October 2023, PV GAS will organize the inauguration and operation 

of the Thi Vai LNG Terminal chain, after nearly 4 years of construction and 

completion.

VIC: VinFast shares fell below 10 USD/share, capitalization reached 

USD22.85 billion.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

VNM: Vinamilk has just signed MOUs with two leading enterprises in the 

field of importing and distributing milk and agricultural products in China.

HPG: Mr. Nguyen Viet Thang, General Director of HPG, said that in the 

fourth quarter, steel consumption would improve but not much because 

the economy was still relatively bad.

VCB: Vietcombank has just announced that it will apply a new deposit 

interest rate schedule and reduce it by 0.2% for terms more than 3 months. 

Specifically, for both over-the-counter and online savings forms, the bank's 

highest deposit interest rate is only 5.3%/year, down 0.2% compared to 

before the change. This is the interest rate applicable for terms of 12 

months or more.
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